
Biểu 1

Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 NGUYỄN THANH NHÂN 092098001601 Độc thân

Số 37, Đường số 11, Khóm Đông

Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Mỹ

Thạnh
x

2 PHẠM THỊ HUYỀN 089194006382 Độc thân
Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Xây Dựng Khu Vực Huyện

Thoại Sơn

x

3 VÕ ĐAN DUNG 089178025436 Độc thân

M21, Tổ 123, Khóm Đông Thịnh 7,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Đạt Minh

Khoa
x

4 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 089093004343 Độc thân

Số 162/5, Đường Thoại Ngọc Hầu,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng

Khởi Nguyên Phúc
x

5 HUỲNH QUỐC HOÀNG 089091025238 Chồng VƯƠNG BẢO LINH Vợ 089191010390
Số 22/12C, Khóm Mỹ Thọ, Phường

Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
K3

Công ty TNHH Xây dựng

Khởi Nguyên Phúc
x

6 LÊ TRUNG HIẾU 089203003050 Độc thân
Tổ 8, Ấp Phú An II, Xã Bình Hòa,

Huyện Châu Thành, An Giang
K3

Văn phòng Công chứng Lê

Hùng Liệt
x

7 VÕ HOÀNG KIM NHẬT 089189006675 Vợ TRẦN HOÀNG PHÚC Chồng 089089009554

Số 374 Nguyễn Chích, Khóm Bình

Khánh 3, Phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, An Giang

K3

Bưu điện tỉnh An Giang -

Tổng công ty Bưu điện Việt

Nam

x

8 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 089173010176 Vợ TRẦN VĂN THANH Chồng 089073000408

Số 30/2B, Đường Trần Hưng Đạo,

Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên,

An Giang

K3

Công ty TNHH MTV

Thương mại Xây dựng Dịch

vụ Blue Star

x

9 NGÔ PHẠM ANH VŨ 089087007137 Độc thân
Số 197/3, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phú,

Huyện Châu Phú, An Giang
K3

Công ty TNHH Phạm Gia

Nam Kinh
x

10 HUỲNH THANH HẢI 089087003544 Chồng TRƯƠNG THỊ CẨM TUYỀN Vợ 089188019058

Số 216/4E, Nguyễn Bỉnh Khiêm,

Khóm Phó Quế, Phường Mỹ Long,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Huy Hoàng

Long Xuyên
x

11 NGUYỄN THANH SANG 089093013327 Độc thân
Ấp Nhơn Lộc, Xã Nhơn Mỹ, Huyện

Chợ Mới, An Giang
K5

Trường Trung học phổ thông

Nguyễn Công Trứ
x

12 VÕ CÔNG ĐIỀN 089091024518 Chồng PHAN THỊ CẨM THU Vợ 89190006339
Ấp Hưng Lợi, Xã Đào Hữu Cảnh,

Huyện Châu Phú, An Giang
K5

Trường Trung học cơ cở Ngô

Quyền
x

13 NGUYỄN TRUNG HIẾU 089092008249 Chồng ĐINH THỊ KIỀU MY Vợ 089194018709

Số 96/5, Khóm Đông Thịnh 8,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3 Công ty Cổ phần Nhựt Hồng x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỂ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI  

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 4),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Ghi chú
Đăng ký

CCCD/CMNDLÀ

(Kèm theo Văn bản số:  5026/SXD-QLN&HTKT ngày   25   tháng   11   năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN



Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Ghi chú
Đăng ký

CCCD/CMNDLÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

14 VƯƠNG HỒNG LINH 089201012398 Độc thân

Số 4D4, Trịnh Văn Ấn, Tổ 15,

Khóm Đông Thành, Phường Đông

Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

K3 Công ty TNHH Phú Quốc x

15 NGUYỄN CÔNG KHANH 089077030521 Độc thân

Số 149/4, Đường Thoại Ngọc Hầu,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng

Khởi Nguyên Phúc
x

16 ĐỖ MINH NGỌC 093062005901 Chồng LÝ THỊ ÁNH HOA Vợ 089161003876

Lô 7P3, Đường Trần Phú, Khóm

Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

17 NGUYỄN THÀNH ANH TÂN 089073015022 Chồng TRẦN THỊ KIM TRINH Vợ 089172025222

Số 22, Đường Phan Thành Long,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K5

Công ty Bảo hiểm PJICO An

Giang Tổng công ty Cổ phần

Bảo hiểm Petrolimex

x

18 NGUYỄN HOÀNG VINH 089070000258 Độc thân

Số 79/2C, Đường hẻm Rạch Cái

Sơn, Khóm Đông Thịnh 2, Phường

Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An

Giang

K2 Lao động tự do x

19 PHẠM THỊ KIM CHI 038165008837 Vợ HỒ VĂN LỰC Chồng 051061000336
Tổ 2, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
K3

Công ty TNHH Thương mại

và Kinh doanh Tổng hợp

Thành Hưng

x

20 NGUYỄN NGỌC HUỲNH 089082006692 Độc thân
Ấp Tây Bình B, Xã Vĩnh Chánh,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty Cổ phần Xây dựng

Thương mại dịch vụ Sang

Phương Nam

x

21 PHAN THỊ THỦY LY 089179018053 Độc thân

Số 7A4 Nguyễn Phi Khanh, Khóm

7, Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

22 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 089154014123 Độc thân

Số 25, Đường Nam Cao, Tổ 7,

Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,

TP Long Xuyên, An Giang

K3

Công ty TNHH MTV

Thương mại Xây dựng Dịch

vụ Blue Star

x

23 VÕ THỊ PHƯỢNG MINH 089192017188 Độc thân
Ấp Kiến Quới 2, Xã Kiến Thành,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH MTV Thủy

Sản Vĩnh Tiến
x

24 HUỲNH THỊ HỒNG PHÚC 089180019118 Độc thân

Số 634B, Đường Hà Hoàng Hổ, Tổ

50, Khóm Đông An 4, Phường Mỹ

Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

K3

Công ty TNHH MTV

Thương mại Xây dựng Dịch

vụ Blue Star

x

25 ĐOÀN THỊ XUÂN ĐIỆP 089182029154 Độc thân

Số 32/2, Khóm Đông An 1, khóm

Mỹ Xuyên, Phường Mỹ Xuyên, TP

Long Xuyên, An Giang

K3

Công ty TNHH MTV

Thương mại Dịch vụ Hiệp

Hưng

x

26 LƯU MINH TÀI 089096010114 Độc thân

Số 799C, Tổ 20, Khóm Đông

Thành, Phường Đông Xuyên, TP

Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

27 NGUYỄN MINH SƠN 089068001435 Chồng NGUYỄN THỊ DIỄM HUYỀN Vợ 089172001598

Số 55, 57, Tổ 11, Đường Trần Quốc

Tảng, Khóm Đông Hưng, Phường

Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH DK Song

Nguyễn
x



Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác Ghi chú
Đăng ký

CCCD/CMNDLÀSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN

28 DƯƠNG QUỐC HÙNG 091082021427 Chồng HUỲNH THỊ HOA TRANG Vợ 089183029482

Số 216/4K, Khóm Phó Quế,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Huy Hoàng

Long Xuyên
x

29 LÝ NHỰT THANH 089084025615 Chồng ĐINH HOÀI MỸ YẾN Vợ 089186007676
Số 59, Nguyễn Du, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang
K3 Công ty Điện lực An Giang x

Lưu ý quy ước:

9. Hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (K9)

6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở 2023 (K6)

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (K1)

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (K5)

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (K7)

8. Các đối tượng là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập (K8)

2. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (K2)

3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K3)

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (K4)



Biểu 2

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 NGUYỄN THANH NHÂN 092098001601 Độc thân

Số 37, Đường số 11, Khóm Đông

Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Mỹ

Thạnh
x

2 PHẠM THỊ HUYỀN 089194006382 Độc thân
Ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Xây Dựng Khu Vực Huyện

Thoại Sơn

x

3 VÕ ĐAN DUNG 089178025436 Độc thân

M21, Tổ 123, Khóm Đông Thịnh 7,

Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

K3 Công ty TNHH Đạt Minh Khoa x

4 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 089093004343 Độc thân

Số 162/5, Đường Thoại Ngọc Hầu,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng Khởi

Nguyên Phúc
x

5 LÊ TRUNG HIẾU 089203003050 Độc thân
Tổ 8, Ấp Phú An II, Xã Bình Hòa,

Huyện Châu Thành, An Giang
K3

Văn phòng Công chứng Lê

Hùng Liệt
x

6 VÕ HOÀNG KIM NHẬT 089189006675 Vợ TRẦN HOÀNG PHÚC Chồng 089089009554

Số 374 Nguyễn Chích, Khóm Bình

Khánh 3, Phường Bình Khánh, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Bưu điện tỉnh An Giang - Tổng

công ty Bưu điện Việt Nam
x

7 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 089173010176 Vợ TRẦN VĂN THANH Chồng 089073000408

Số 30/2B, Đường Trần Hưng Đạo,

Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH MTV Thương

mại Xây dựng Dịch vụ Blue Star
x

8 NGÔ PHẠM ANH VŨ 089087007137 Độc thân
Số 197/3, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phú,

Huyện Châu Phú, An Giang
K3

Công ty TNHH Phạm Gia Nam

Kinh
x

9 HUỲNH THANH HẢI 089087003544 Chồng TRƯƠNG THỊ CẨM TUYỀN Vợ 089188019058

Số 216/4E, Nguyễn Bỉnh Khiêm,

Khóm Phó Quế, Phường Mỹ Long,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Huy Hoàng

Long Xuyên
x

10 NGUYỄN THANH SANG 089093013327 Độc thân
Ấp Nhơn Lộc, Xã Nhơn Mỹ, Huyện

Chợ Mới, An Giang
K5

Trường Trung học phổ thông

Nguyễn Công Trứ
x

11 VÕ CÔNG ĐIỀN 089091024518 Chồng PHAN THỊ CẨM THU Vợ 89190006339
Ấp Hưng Lợi, Xã Đào Hữu Cảnh,

Huyện Châu Phú, An Giang
K5

Trường Trung học cơ cở Ngô

Quyền
x

12 NGUYỄN TRUNG HIẾU 089092008249 Chồng ĐINH THỊ KIỀU MY Vợ 089194018709

Số 96/5, Khóm Đông Thịnh 8,

Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, 

An Giang

K3 Công ty Cổ phần Nhựt Hồng x

13 VƯƠNG HỒNG LINH 089201012398 Độc thân

Số 4D4, Trịnh Văn Ấn, Tổ 15,

Khóm Đông Thành, Phường Đông

Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

K3 Công ty TNHH Phú Quốc x

14 NGUYỄN CÔNG KHANH 089077030521 Độc thân

Số 149/4, Đường Thoại Ngọc Hầu,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng Khởi

Nguyên Phúc
x

15 ĐỖ MINH NGỌC 093062005901 Chồng LÝ THỊ ÁNH HOA Vợ 089161003876

Lô 7P3, Đường Trần Phú, Khóm

Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước,

TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 4),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  5026/SXD-QLN&HTKT ngày   25   tháng   11   năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

Đối tượng Đơn vị công tác
Đăng ký

Ghi chúSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ



16 NGUYỄN THÀNH ANH TÂN 089073015022 Chồng TRẦN THỊ KIM TRINH Vợ 089172025222

Số 22, Đường Phan Thành Long,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K5

Công ty Bảo hiểm PJICO An

Giang Tổng công ty Cổ phần

Bảo hiểm Petrolimex

x

17 PHẠM THỊ KIM CHI 038165008837 Vợ HỒ VĂN LỰC Chồng 051061000336
Tổ 2, Phường Nghĩa Lộ, TP Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
K3

Công ty TNHH Thương mại và

Kinh doanh Tổng hợp Thành

Hưng

x

18 NGUYỄN NGỌC HUỲNH 089082006692 Độc thân
Ấp Tây Bình B, Xã Vĩnh Chánh,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty Cổ phần Xây dựng

Thương mại dịch vụ Sang

Phương Nam

x

19 PHAN THỊ THỦY LY 089179018053 Độc thân

Số 7A4 Nguyễn Phi Khanh, Khóm

7, Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

20 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 089154014123 Độc thân

Số 25, Đường Nam Cao, Tổ 7,

Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH MTV Thương

mại Xây dựng Dịch vụ Blue Star
x

21 VÕ THỊ PHƯỢNG MINH 089192017188 Độc thân
Ấp Kiến Quới 2, Xã Kiến Thành,

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH MTV Thủy Sản 

Vĩnh Tiến
x

22 HUỲNH THỊ HỒNG PHÚC 089180019118 Độc thân

Số 634B, Đường Hà Hoàng Hổ, Tổ

50, Khóm Đông An 4, Phường Mỹ

Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH MTV Thương

mại Xây dựng Dịch vụ Blue Star
x

23 NGUYỄN MINH SƠN 089068001435 Chồng
NGUYỄN THỊ DIỄM 

HUYỀN
Vợ 089172001598

Số 55, 57, Tổ 11, Đường Trần Quốc

Tảng, Khóm Đông Hưng, Phường

Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH DK Song

Nguyễn
x

24 DƯƠNG QUỐC HÙNG 091082021427 Chồng HUỲNH THỊ HOA TRANG Vợ 089183029482

Số 216/4K, Khóm Phó Quế, Phường

Mỹ Long, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH Huy Hoàng

Long Xuyên
x

25 LÝ NHỰT THANH 089084025615 Chồng ĐINH HOÀI MỸ YẾN Vợ 089186007676
Số 59, Nguyễn Du, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang
K3 Công ty Điện lực An Giang x



Biểu 3

Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 HUỲNH QUỐC HOÀNG 089091025238 Chồng VƯƠNG BẢO LINH Vợ 089191010390

Số 22/12C, Khóm

Mỹ Thọ, Phường

Mỹ Quý, TP Long

Xuyên, An Giang

K3

Công ty TNHH Xây

dựng Khởi Nguyên

Phúc

x

STT 5) Khách hàng Quốc

Hoàng, Bảo Linh đã đăng ký

mua NƠXH tại dự án Golden

City (đợt III) theo Văn bản số

4892/SXD-QLN&HTKT ngày

21/12/2023 của Sở Xây dựng.

Theo quy định khoản 6, 7 Điều

88 Luật Nhà ở 2023, mỗi đối

tượng chỉ được đăng ký mua,

thuê mua, thuê 01 căn NƠXH.

2 NGUYỄN HOÀNG VINH 089070000258 Độc thân

Số 79/2C, Đường

hẻm Rạch Cái Sơn,

Khóm Đông Thịnh

2, Phường Mỹ

Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

STT 18) Khách hàng Nguyễn

Hoàng Vinh sinh năm 1970 có

xác nhận tình trạng hôn nhân

từ ngày 08/01/2024 đến nay

chưa đăng ký kết hôn. Như vậy

thời gian từ năm 1970 đến

ngày 08/01/2024 chưa có thông 

tin, Sở Xây dựng chưa có căn

cứ xem xét 

3 ĐOÀN THỊ XUÂN ĐIỆP 089182029154 Độc thân

Số 32/2, Khóm

Đông An 1, khóm

Mỹ Xuyên, Phường

Mỹ Xuyên, TP

Long Xuyên, An

Giang

K3

Công ty TNHH

MTV Thương mại

Dịch vụ Hiệp Hưng

x

STT 25) Khách hàng tên Đoàn 

Thị Xuân Điệp, tuy nhiên hồ

sơ là Đào Thị Xuân Điệp thông

tin không khớp, Sở Xây dựng

chưa có cơ sở xem xét.

4 LƯU MINH TÀI 089096010114 Độc thân

Số 799C, Tổ 20,

Khóm Đông Thành,

Phường Đông

Xuyên, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

STT 26) Khách hàng Lưu

Minh Tài có số CCCD

0890.9601.0114; tuy nhiên

trong hồ sơ mẫu xác nhận đối

tượng là 0890.9691.9114

Lưu ý: các trường hợp khách hàng chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, Công ty cần thông tin đến khách hàng.

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐỂ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 4),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  5026/SXD-QLN&HTKT ngày   25   tháng   11   năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

Ghi chúSTT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ


